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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 34 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 34 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 29920 x 2 – 41928 là: 

A. 14 228 B. 16 549 C. 17 912 D. 18 564 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5m 4cm = …cm là: 

A. 54 B. 504 C. 540 D. 5400 

Câu 3: Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 40cm, 17 cm và 43cm là: 

A. 80cm  B. 100cm C. 120cm D. 140cm 

Câu 4: Diện tích hình vuông có độ dài cạnh 5cm là: 

A. 20cm2  B. 25cm2   C. 30cm2  D. 35cm2 

Câu 5: Mua 2 cái áo có giá 12 000 đồng. Mua 6 cái áo như vậy có giá: 

A. 56 800 đồng  B. 52 000 đồng C. 48 000 đồng D. 36 000 đồng 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 4892 + 891  

3921 + 584 + 1849  

b) 9289 – 8018 

4914 + 1393 + 2254  

c) 2254 x 4 

3391 x 5 

d) 37947 : 3 

57921 : 2  

Bài 2: Hoa có 4 tờ giấy bạc loại 1000 đồng. Hoa mua 1 cái bút chì hết 500 đồng và 

mua 2 quyển vở, mỗi quyển có giá 1500 đồng. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu tiền? 

Bài 3: Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có 

chiều dài 90m và chiều rộng kém chiều dài 12m. Tính độ dài cạnh hình vuông.  

Bài 4: Hình chữ nhật có chiều dài 18cm và chiều rộng 5cm. Hình vuông có cạnh là 

9cm. 
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a) Tính chu vi mỗi hình. 

b) Tính diện tích mỗi hình. 

Bài 5: Một cửa hàng có 1930 bao gạo, cửa hàng đã bán được 1/5 số bao gạo đó. Hỏi 

cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 34 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: C Câu 2: B Câu 3:  B Câu 4: B Câu 5: D 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính 

a) 4892 + 891 = 5783 

3921 + 584 + 1849 = 6354 

b) 9289 – 8018 = 1271 

4914 + 1393 + 2254 = 8561 

c) 2254 x 4 = 9016 

3391 x 5 = 16955 

d) 37947 : 3 = 12649 

57921 : 2 = 28960 (dư 1) 

Bài 2:  

Số tiền ban đầu Hoa có là: 

1000 x 4 = 4000 (đồng) 

Giá tiền của 2 quyển vở là: 

1500 x 2 = 3000 (đồng) 

Số tiền Hoa mua đồ dùng học tập là: 

3000 + 500 = 3500 (đồng) 

Hoa còn lại số tiền là: 

4000 – 3500 = 500 (đồng) 

Đáp số: 500 đồng 

Bài 3:  

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

90 – 12 = 78 (m) 

Chu vi hình chữ nhật là: 

(90 + 78) x 2 = 336 (m) 
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Độ dài cạnh hình vuông là: 

336 : 4 = 84 (m) 

Đáp số: 84m. 

Bài 4:  

a) Chu vi hình chữ nhật là: 

(18 + 5) x 2 = 46 (cm) 

Chu vi hình vuông là: 

9 x 4 = 36 (cm) 

b) Diện tích hình chữ nhật là: 

18 x 5 = 90 (cm2) 

Diện tích hình vuông là: 

9 x 9 = 81 (cm2) 

Đáp số: a) Hình chữ nhật: 46cm/ Hình vuông: 36cm 

b) Hình chữ nhật: 90cm2/ Hình vuông: 81cm2 

Bài 5:  

Số bao gạo cửa hàng đã bán được là: 

1930 : 5 = 386 (bao gạo) 

Số bao gạo cửa hàng còn lại là: 

1930 – 386 = 1544 (bao gạo) 

Đáp số: 1544 bao gạo. 

 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

